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	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Số:       /BC-TCCB
 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022


BÁO CÁO
Tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Nội vụ về dự thảo Thông tư 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chí phân loại, 
điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể 
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp

[bookmark: _GoBack]Thực hiện đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 3930/BTP-TCCB ngày 28/10/2021 về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp (sau đây gọi là dự thảo Thông tư), Bộ Nội vụ đã có Công văn số 5829/BNV-TCBC ngày 21/11/2021, Vụ Tổ chức cán bộ xin báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Nội vụ về dự thảo Thông tư, cụ thể như sau:
1. Về đối tượng áp dụng (Điều 2)
Bộ Nội vụ đề nghị biên tập lại như sau:
“1. Đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền thành lập theo quy định của pháp luật hoạt động trong lĩnh vực sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp; 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp.”
Tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức cán bộ đã chỉnh lý Điều 2 dự thảo Thông tư.
2. Về giải thích từ ngữ (Điều 3)
Ý kiến của Bộ Nội vụ: Đề nghị cân nhắc đối với nội dung giải thích từ ngữ, trường hợp cần thiết thì biên tập bảo đảm thống nhất với quy định về chia, tách, sáp nhập, hợp nhất pháp nhân tại Chương IV Bộ luật Dân sự năm 2015. 
Tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức cán bộ đã bỏ nội dung về giải thích từ ngữ, do các điều khoản khác của Thông tư cũng đã được tiếp thu, chỉnh lý, theo đó không cần thiết quy định về giải thích từ ngữ trong dự thảo Thông tư.
3. Về nguyên tắc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực tư pháp (Điều 4)
Ý kiến của Bộ Nội vụ: Nội dung quy định tại khoản 2 chưa phải là nguyên tắc để thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực tư pháp; căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực tư pháp đề nghị biên tập lại các nguyên tắc cho phù hợp.
Tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức cán bộ đã chỉnh lý quy định về nguyên tắc thành lập,  như sau:
“Điều 3. Nguyên tắc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập
1. Phù hợp với quy định tại Điều 4 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Ngoài các nguyên tắc chung quy định tại khoản 1 Điều này, việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập phải phù hợp với tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Điều 4 Thông tư này”.
4. Về tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 5)
Ý kiến của Bộ Nội vụ: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Viên chức năm 2010, đề nghị nghị bổ sung tiêu chí phân loại theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập tại Điều 5 theo 02 nhóm tiêu chí sau: (1) Phục vụ quản lý nhà nước; (2) Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực và bổ sung tiêu chí phân loại theo cơ quan có thẩm quyền thành lập đơn vị sự nghiệp công lập ngành tư pháp bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. 
Tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức cán bộ đã chỉnh lý nội dung về tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập theo các tiêu chí: (1) Đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước; (2) Đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; (3) Đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; (4) Phân loại theo cơ quan có thẩm quyền thành lập; (5) Phân loại theo mức độ tự chủ về tài chính (cụ thể tại dự thảo Thông tư đã được tiếp thu, chỉnh lý).
5. Về điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 6)
Ý kiến của Bộ Nội vụ: Đề nghị bỏ khoản 2, vì nội dung hướng dẫn này không phải là điều kiện để thành lập đơn vị sự nghiệp công lập ngành tư pháp; căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực tư pháp, đề nghị nghiên cứu, bổ sung hướng dẫn về điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập ngành tư pháp cho phù hợp. 
Tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức cán bộ đã chỉnh lý quy định về điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập như sau:
[bookmark: dc_1]“1. Đáp ứng đồng thời các điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại điểm a, c, d, đ khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.
2. Ngoài các điều kiện chung quy định tại khoản 1 Điều này, việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp còn phải đáp ứng tiêu chí, điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có)”.
6. Về điều kiện để sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập ngành tư pháp (khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 8) và mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực tư pháp sau khi nhận sáp nhập, hợp nhất (khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 8)
Ý kiến của Bộ Nội vụ: (1) Nội dung hướng dẫn này có thể biên tập trong Đề án sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực tư pháp (không phải là điều kiện để sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực tư pháp); (2) Căn cứ quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực tư pháp sau khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất để xây dựng Đề án tự chủ và xác định mức độ tự chủ về tài chính cho phù hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm phù hợp với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. Theo đó, đề nghị biên tập lại khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 8 dự thảo Thông tư cho phù hợp.
Tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức cán bộ đã chỉnh lý quy định về điều kiện sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập như sau:
[bookmark: dc_2]“1. Việc sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khi có một trong các điều kiện quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.
2. Đơn vị sự nghiệp công lập hình thành sau quá trình sáp nhập, hợp nhất phải đáp ứng đủ điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 5 Thông tư này. Việc sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm không làm giảm mức độ tự chủ về tài chính hiện có của đơn vị; trường hợp thực hiện sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính ở các mức độ khác nhau thì mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sáp nhập, hợp nhất được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.
Trên đây là báo cáo của Vụ Tổ chức cán bộ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Nội vụ về dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp, kính báo cáo Bộ trưởng và Hội đồng thẩm định Thông tư./.
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Hội đồng thẩm định (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCCB.
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